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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 86/TTr-STNMT, ngày  13 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này là Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.


Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Điều 3: Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện.


Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Tài chính, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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TỈNH TÂY NINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU 

ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW 

ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược khoáng sản

và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND, 

ngày 14  tháng 3  năm 2012  của UBND tỉnh Tây Ninh)

Thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

I. Mục đích

Nhằm quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thật sự coi công tác này là một trong những nội dung lãnh đạo chủ yếu, một trong những nhiệm vụ chính trị then chốt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy, phải gắn với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

2. Yêu cầu

Xây dựng chương trình hành động của các địa phương, đơn vị phải đảm bảo đúng nội dung của Nghị quyết.

Các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, các tổ chức đoàn thể, các ngành, các cấp căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh và các văn bản pháp luật về khoáng sản có liên quan nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản.
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

I. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về khoáng sản: 

- Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của nhân dân, đặt biệt là tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến ngày càng sâu rộng hơn nữa về pháp luật khoáng sản, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tập trung phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, nhất là cán bộ cấp huyện, xã.

II. Công tác triển khai:

Việc triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” phải gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khoáng sản.

III. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản:

1. Sở Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh:

a) Ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh;
b) Khoanh định và trình phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền;
c) Lập, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định của Chính phủ;
d) Công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép; 
đ) Cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; chấp thuận trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền;
e) Giải quyết theo thẩm quyền việc cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật;
g) Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản; 

h) Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản ở Trung ương về tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn;

i) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản; 

k) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản;

c) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn;

d) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản;

3. Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã:

a) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, trang thiết bị của ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản nói riêng từ cấp tỉnh đến cơ sở, sắp xếp biên chế đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

b) Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, quy hoạch vùng cấm khai thác, tạm thời cấm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để quản lý, tham mưu cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

c) Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị.

d) Xây dựng quy chế đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản triển khai áp dụng đấu giá trên địa bàn tỉnh.

e) Xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh để rà soát thu đầy đủ các nguồn thuế phí theo quy định của pháp luật.

f) Xây dựng kế hoạch, dự toán nguồn ngân sách, tăng đầu tư từ ngân sách hàng năm, tiến tới đủ kinh phí cho công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và đổi mới về thiết bị, công nghệ để thực hiện có hiệu quả quy hoạch khoáng sản, phục vụ tốt cho công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

g) Triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch về nhu cầu vật liệu xây dựng từng thời kỳ, nhằm đảm bảo không bị động nguồn vật liệu xây dựng phục vụ cho xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh.

h) Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều chương trình, nội dung chuyên trang, chuyên mục với nhiều hình thức phù hợp nhằm tuyên truyền sâu rộng Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh và các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.
IV. Đổi mới cơ chế và chính sách phát triển công nghiệp khai khoáng:

1. Cơ chế chính sách đầu tư khoa học công nghệ, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản:

a) Tăng đầu tư từ ngân sách hàng năm, tiến tới đủ kinh phí cho công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và đổi mới về thiết bị, công nghệ để thực hiện có hiệu quả quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

b) Xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư các dự án khai thác chế biến khoáng sản có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; 

c) Chỉ xem xét, cấp giấy phép thăm dò, khai thác chế biến những loại khoáng sản quan trọng, có tính chiến lược cho những đơn vị có năng lực tài chính, năng lực quản lý tốt và công nghệ hiện đại.

2. Cơ chế chính sách tài chính:

a) Đổi mới chính sách tài chính đối với các hoạt động điều tra, thăm dò, khai thác chuyển nhượng khoáng sản theo hướng thực hiện cơ chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Chính phủ, xác định đúng giá trị tài nguyên khoáng sản được khai thác.

b) Xây dựng cơ chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản triển khai áp dụng, đảm bảo lợi ích của Nhà nước phù hợp với đặc điểm của từng loại khoáng sản.

c) Điều chỉnh, phê duyệt số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường phù hợp trong từng thời kỳ có định hướng trước để đảm bảo trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; kịp thời tham mưu đề xuất điều chỉnh các loại thuế, phí hợp lý tăng thu ngân sách Nhà nước.

3. Chính sách dự trữ và xuất khẩu khoáng sản:

a) Đảm bảo cân đối giữa dự trữ với khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản trong từng giai đoạn. Thực hiện nhất quán nguyên tắc khai thác khoáng sản chủ yếu đáp ứng nhu cầu nguyên liệu trong tỉnh, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tùy theo tình hình từng giai đoạn và theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối hài hòa giữa dự trữ với khai thác, chế biến sử dụng từng loại khoáng sản.

b) Xem xét, tạm dừng cấp giấy phép khai thác đối với những loại khoáng sản đã vượt xa nhu cầu sử dụng của tỉnh, tìm kiếm đưa vào thăm dò cho đấu thầu, khai thác các mỏ khoáng sản đang thiếu so với nhu cầu sử dụng của tỉnh.

c) Năm 2012 trở đi, chấm dứt cấp giấy phép khai thác, bán thô các loại khoáng sản chưa qua chế biến hoặc chỉ ở dạng sơ chế.

4. Chính sách bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đảm bảo an ninh quốc phòng, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa và môi trường:

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham khảo các tỉnh bạn xây dựng cơ chế bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; cơ chế đảm bảo an ninh quốc phòng, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa trong hoạt động khoáng sản, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giảm sản lượng cấp phép khai thác đối với một số loại khoáng sản theo hướng ưu tiên phục vụ đủ theo nhu cầu sử dụng trong địa bàn tỉnh như: Than bùn để sản xuất phân vi sinh,…
b) Tập trung đẩy mạnh các chính sách bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản: Chỉ cấp giấy phép hoạt động khoáng sản khi có đầy đủ điều kiện bảo đảm về môi trường theo quy định; giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các đơn vị chưa chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, để triển khai thực hiện, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức quán triệt và trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị và địa phương ngay trong quý I năm 2012, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Ngoài việc xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị, trong năm 2012, thủ trưởng các sở, ngành sau đây có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này và Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh.
- Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình Tây Ninh trong năm 2012 chủ động xây dựng kế hoạch về chương trình, nội dung chuyên trang, chuyên mục với nội dung, hình thức phù hợp, tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh.
- Cục thuế Tây Ninh: Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh để rà soát thu đầy đủ các nguồn thuế, phí theo quy định, triển khai thực hiện trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

- Sở Tài chính: Xây dựng kế hoạch, dự toán nguồn ngân sách phục vụ tốt cho công tác lập quy hoạch khoáng sản, công tác đầu tư thăm dò các mỏ khoáng sản phục vụ công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản của tỉnh.

- Sở Xây dựng: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch dự toán về nhu cầu vật liệu xây dựng từng thời kỳ, nhằm đảm bảo không bị động nguồn vật liệu xây dựng phục vụ cho xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh.
- Các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 22/8/2011 của Tỉnh ủy Tây Ninh, và chỉ đạo phường, xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn phụ trách.
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết bảo đảm kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã báo cáo (thông qua Sở Tài nguyên – Môi trường), Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH  
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